

PHỤ LỤC
THỐNG KÊ CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VỀ CCHC HUYỆN THĂNG BÌNH 
(Kèm theo Báo cáo số       -BC/HU, ngày.../.../2024)
-----


1. Lĩnh vực chỉ đạo, điều hành
	T
T
	Chỉ tiêu
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm
2023
	Năm 2024 (tính đến 31/5)

	1
	Số lượng văn bản chỉ đạo, điều hành
	
	
	
	

	-
	Văn bản của Huyện ủy
	1
	3
	3
	2

	-
	Văn bản của UBND huyện
	24
	27
	33
	15

	-
	Văn bản của đảng ủy
	22
	22
	22
	22

	-
	Văn bản của UBND xã 
	154
	176
	132
	66

	2
	Số lượng các cơ quan, đơn vị được kiểm tra CCHC
	
	
	
	

	-
	Các phòng, ban thuộc UBND huyện, các xã, thị trấn được kiểm tra
	8
	8
	8
	0

	3
	Tuyên truyền CCHC
	
	
	
	

	-
	Tổ chức cuộc thi tìm hiểu CCHC (có tổ chức = x; không tổ chức = 0)
	x
	x
	x
	0

	-
	Số lượng bản tin chuyên đề CCHC trên cổng TTĐT
	77
	86
	72
	25

	-
	Số lớp tập huấn chuyên đề CCHC
	1
	1
	1
	0

	-
	Hình thức tuyên truyền CCHC khác (nếu có)
	
	
	
	

	4
	Số lượng mô hình, sáng kiến CCHC được triển khai áp dụng
	3
	5
	4
	2

	6
	Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức
	
	
	
	

	-
	Số lượng dịch vụ đã khảo sát
	
	
	
	

	-
	Số lượng mẫu đã khảo sát
	550
	550
	550
	

	-
	Mức độ hài lòng chung
	95%
	98%
	97%
	




2. Lĩnh vực cải cách thể chế 
	TT
	Nhiệm vụ/tiêu chí
	Năm
2021
	Năm
2022
	Năm 2023
	Năm 2024 (tính đến 31/5)

	1
	Tổng số văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) chủ trì soạn thảo đã được ban hành
	0
	0
	0
	1

	
	Chia theo tên loại VBQPPL
	Nghị quyết của Hội đồng nhân cấp huyện
	0
	0
	0
	0

	
	
	Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
	0
	0
	0
	1

	
	
	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã
	0
	0
	0
	0

	
	
	Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã
	0
	0
	0
	0

	2
	Số VBQPPL được đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới sau rà soát
	0
	0
	0
	0

	3
	Số VBQPPL đã được xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý sau rà soát
	0
	0
	0
	0

	4
	Số VBQPPL đã kiểm tra theo thẩm quyền
	0
	0
	0
	0

	5
	Số VBQPL trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền
	0
	0
	0
	0

	6
	Số VBQPPL trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền đã được xử lý
	0
	0
	0
	0

	7
	Văn bản không phải là VBQPPL nhưng có chứa quy phạm pháp luật
	0
	0
	0
	0




















3. Lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính
	T
T
	Chỉ tiêu
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm
2023
	Năm 2024 (31/5)

	1
	Tổng số TTHC của huyện
	435
	435
	423
	423

	-
	Số lượng TTHC cấp huyện
	307
	307
	279
	279

	-
	Số lượng TTHC cấp xã
	128
	128
	144
	144

	2
	Số TTHC được đơn giản hóa sau rà soát (theo thẩm quyền của huyện)
	
	
	
	

	3
	Số lượng thủ tục hành chính được công khai đầy đủ, đúng quy định trên Cổng/ Trang thông tin điện tử
	-
	16[footnoteRef:1] [1:  Quyết định số 2712/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện trả kết quả trong ngày trên địa bàn tỉnh] 

	-
	-

	4
	Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
	-
	13[footnoteRef:2] [2:  Quyết định số 2711/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện cắt giảm 10% thời gian giải quyết trên địa bàn tỉnh] 

	-
	-

	-
	Số lượng TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện
	435
	435
	423
	423

	-
	Số lượng TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp xã
	
	
	
	

	5
	Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC
	266[footnoteRef:3] [3:  Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại bộ phận một cửa cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam] 

	261[footnoteRef:4] [4:  Quyết định số 3692/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại bộ phận một cửa cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam] 

	261
	261

	-
	Tỷ lệ hồ sơ TTHC cấp huyện giải quyết đúng hẹn (đã tiếp nhận/đã trả đúng hẹn)
	94[footnoteRef:5] [5: Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại bộ phận một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam] 

	114[footnoteRef:6] [6:  Quyết định số 3693/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại bộ phận một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam] 

	114
	114

	-
	Tỷ lệ hồ sơ TTHC cấp xã giải quyết đúng hẹn (đã tiếp nhận/đã trả đúng hẹn)
	
	
	
	

	6
	Tiếp nhận và xử lý PAKN về TTHC
	64,37%
	54,23%
	67,58%
	89,26%

	-
	Số lượng PAKN đã tiếp nhận trong năm
	77%
	97,78%
	98,82%
	96,93%

	-
	Số lượng PAKN đã giải quyết trong năm
	
	
	
	

	-
	Số lượng PAKN được xử lý và đã công khai kết quả trả lời trên Cổng TTĐT
	09[footnoteRef:7] [7:  01 PAKN từ tỉnh chuyển về, 05 PAKN trên DVC quốc gia, 03 PAKN trên 1022] 

	29[footnoteRef:8] [8:  01 PAKN tại BPMC, 07 PAKN trên DVC quốc gia, 21 PAKN trên 1022] 

	14[footnoteRef:9] [9:  02 PAKN trên DVC quốc gia, 12 PAKN trên 1022] 

	0


4. Cải cách bộ máy hành chính nhà nước
	Giai đoạn
	Số phòng, ban, ngành cấp huyện
	Số đơn vị sự nghiệp cấp huyện
	Ghi chú

	Năm 2020
	23
	4
	

	Tháng 5/2024
	22
	5
	







5. Lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC
	T
T
	Chỉ tiêu
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm
2023
	Năm 2024 (tính đến 31/5)

	1
	Tổng số biên chế cán bộ, công chức
	
	
	
	

	-
	Tổng số được giao
	171
	172
	171
	170

	-
	Tổng số có mặt
	147
	152
	151
	154

	2
	Tổng số biên chế viên chức
	
	
	
	

	2.1
	Viên chức ĐVSN
	
	
	
	

	-
	Tổng số được giao
	75
	61
	61
	61

	-
	Tổng số có mặt
	38
	41
	58
	61

	2.2
	Viên chức Giáo dục
	
	
	
	

	-
	Tổng số được giao
	2.138
	2.138
	2.155
	2.166

	-
	Tổng số có mặt
	1.891
	1.954
	1.993
	1.929

	3
	Số công chức được tuyển dụng theo hình thức thi cạnh tranh
	0
	11
	5
	0

	4
	Số lượng cán bộ, công chức được tinh giản biên chế
	1
	1
	0
	0

	5
	Số lượng công chức được bồi dưỡng, tập huấn hàng năm
	75
	559
	340
	0

	6
	Số lượng viên chức được bồi dưỡng, tập huấn hàng năm
	2
	
	
	

	7
	Số lượng các lớp đào tạo, bồi dưỡng
	
	
	
	












6. Lĩnh vực cải cách tài chính công
	T
T
	Chỉ tiêu
	Năm 2021
	Năm
2022
	Năm 2023
	Năm 2024 (tính đến 31/5)

	1
	Số cơ quan hành chính thực hiện cơ chế tự chủ
	11
	11
	11
	11

	2
	Số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện thực hiện cơ chế tự chủ
	
	
	
	

	-
	Số lượng đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư
	0
	0
	0
	0

	-
	Số lượng đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên
	1
	1
	1
	1

	-
	Số lượng đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên
	46
	46
	46
	46

	-
	Số lượng đơn vị sự nghiệp công tự do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên
	27
	27
	27
	27

















7. Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số
	T
T
	Chỉ tiêu
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm
2018
	Năm
2019
	Từ năm 2020 đến 31/3/2024

	1
	Tỷ lệ văn bản hành chính được trao đổi dưới dạng điện tử
	0
	0
	0
	0
	100
	100

	2
	Số đơn vị kết nối trục liên thông văn bản QG
	0
	0
	0
	0
	0
	37

	3
	Số lượng văn bản nhận trên trục liên thông VBQG
	0
	0
	0
	0
	0
	61.967

	4
	Số lượng văn bản gửi trên trục liên thông VBQG
	0
	0
	0
	0
	0
	18.392

	5
	Số lượng chữ ký số
	0
	0
	0
	0
	0
	288

	6
	Tỷ lệ công chức có hộp thư điện tử
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	7
	Số cơ quan chuyên môn UBND huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản
	0
	0
	0
	0
	37
	37

	8
	Số cơ quan chuyên môn UBND huyện, UBND các xã, thị trấn sử dụng mạng nội bộ (mạng LAN) để trao đổi công việc
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	9
	Số cơ quan chuyên môn UBND huyện, UBND các xã, thị trấn có Cổng/Trang thông tin điện tử
	22
	23
	23
	23
	23
	23

	10
	Số dịch vụ công trực tuyến 
	0
	0
	0
	0
	100
	100

	11
	Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến  phát sinh hồ sơ
	0
	0
	0
	0
	0
	37

	12
	Tỷ lệ thanh toán trực tuyến
	0
	0
	0
	0
	0
	61.967




	
